
Stt Đơn vị, cá nhân ủng hộ Số tiền Ghi chú
1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 120.000.000
2 Đại học Huế 50.000.000
3 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh 40.000.000
4 Hội Khuyến học tỉnh 10.000.000
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế 4.500.000.000 Đã nộp
6 Hội Chủ Rừng Phát triển bền vững TT Huế 12.000.000         Đã nộp
7 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 5.000.000 Đã nộp
8 Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (2 đợt) 15.000.000 Đã nộp
9 Chi cục thủy lợi 4.898.000 Đã nộp

10 Hội Cựu Chiến binh tỉnh 4.700.000 Đã nộp
11 Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh 3.255.500           Đã nộp
12 Siêu Thị GO Huế 3.000.000           Đã nộp
13 Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới 1.000.000           Đã nộp
14 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm  kiếm cứu nạn 911.000              Đã nộp
15 Quỹ Phòng chống thiên tai 157.000              Đã nộp
16 Gia đình Phan Thanh Hải và Đỗ Thị Thanh Mai 100.000.000       Đã nộp
17 Mai Nguyễn Thanh Thảo 5.000.000 Đã nộp
18 Hòa thượng Thích Huệ Phước 5.000.000 Đã nộp
19 Cao Thị Xuân Thanh 5.000.000           Đã nộp
20 Hồ Thị Lệ Thủy 5.000.000           Đã nộp
21 Trương Khánh Mỹ 3.000.000           Đã nộp
22 Đào Thị Mai Hương 2.000.000           Đã nộp
23 Cao Huy Cường 1.000.000           Đã nộp
24 Trần Thị Oanh 1.000.000           Đã nộp
25 Cháu Bối Minh 1.000.000           Đã nộp
26 Áo dài Quang Hòa 1.000.000           Đã nộp
27 Võ Quang Vinh 1.000.000           Đã nộp
28 Trần Hoàng Thủy Tiên 1.000.000           Đã nộp
29 Nguyễn Văn Nam 1.000.000           Đã nộp
30 Bùi Ngọc Vinh 500.000              Đã nộp
31 Trần Xuân Quang 500.000              Đã nộp
32 Nguyễn Thị Minh Hiếu 500.000              Đã nộp
33 Nguyễn Văn Đức 500.000              Đã nộp
34 Phan Thị Băng 500.000              Đã nộp
35 Cá nhân 500.000              Đã nộp
36 Cá nhân 500.000              Đã nộp
37 Cá nhân 500.000              Đã nộp
38 Cá nhân 500.000              Đã nộp
39 Cá nhân 500.000              Đã nộp
40 Trần Thị Mai 500.000              Đã nộp
41 Huỳnh Nít 500.000              Đã nộp
42 Trần Minh Tú 300.000              Đã nộp
43 Cá nhân 200.000              Đã nộp
44 Hồ Thị Bích Ngọc 200.000              Đã nộp
45 Nguyễn Thị Dương 200.000              Đã nộp
46 Lê Thị Hải 200.000              Đã nộp
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47 Hồ Thị Bích Ngọc 200.000              Đã nộp
48 Cá nhân 200.000              Đã nộp
49 Hà Thị Quỳnh Anh 200.000              Đã nộp
50 Cá nhân 200.000              Đã nộp
51 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 100.000              Đã nộp
52 Nguyễn Duy Diệu Khánh 100.000              Đã nộp
53 Bùi Văn Chinh 100.000              Đã nộp
54 Trần Quốc Hùng 100.000              Đã nộp
55 Cá nhân 100.000              Đã nộp
56 Cá nhân 100.000              Đã nộp
57 Cá nhân 100.000              Đã nộp
58 Cá nhân 100.000              Đã nộp
59 Phan Đức Định 50.000                Đã nộp
60 Nguyễn Thị Huyền Trang 50.000                Đã nộp
61 Phan Thi Nu 500.000              Đã nộp
62 Gia dinh Phu Phuoc Y 500.000              Đã nộp
63 VO THANH AN 500.000              Đã nộp
64 NGUYEN LE ANH KHOA 200.000              Đã nộp
65 PHAN THI HUONG BINH 2.000.000           Đã nộp
66 Cuc QLTT tinh Thua Thien Hue 10.000.000         Đã nộp
67 HOI DOANH NHAN NU THUA THIEN HUE 30.000.000         Đã nộp
68 LA THI MONG THU 100.000              Đã nộp
69 Nhom Than Thien TP Hue 500.000              Đã nộp
70 Cá nhân 50.000                Đã nộp
71 Đặng Viết Bảo Uy vien MTTQ khoa 10 1.000.000           Đã nộp
72 Phan vien Vien VH Nghe thuat QG VN tai Hue 2.000.000           Đã nộp
73 VO THI QUYEN 500.000              Đã nộp
74 VIEN KIEM SAT NHAN DAN TT HUE 26.680.000         Đã nộp
75 DUONG VAN DOI 5.000.000           Đã nộp
76 HOANG THIEN PHU 100.000              Đã nộp
77 NGUYEN VAN CUONG 500.000              Đã nộp
78 TRAN QUANG SON 300.000              Đã nộp
79 CBCCVC LDLD tinh va cac don vi su nghiep truc thuoc 17.886.000         Đã nộp
80 BUI THI HUYEN 200.000              Đã nộp
81 GVCN va TAP THE LOP 8.1 THCS PHONG MY 1.140.000           Đã nộp
82 Khach San Duy Tan 10.000.000         Đã nộp
83 NGUYEN THI CHAU 1.000.000           Đã nộp
84 NGUYEN XUAN THANG 500.000              Đã nộp
85 Cá nhân 100.000              Đã nộp
86  Chi hoi truong Nong dan To 5. Phuong Thuy Luong. Huong Thuy. 200.000              Đã nộp
87 CTY TNHH DTXD VA PT DANG ANH 500.000              Đã nộp
88 PHAN QUOC PHAP 1.000.000           Đã nộp
89 HOI NONG DAN PHUONG THUY LUONG THI XA HUONG THUY 2.000.000           Đã nộp
90 TRUNG TAM BAO TON DI TICH CO DO HUE 209.000.000       Đã nộp
91 LE THI NGOC 200.000              Đã nộp
92  Nhom thien nguyen cuu GV Le Loi TP Hue 1.000.000           Đã nộp
93 NGUYEN THI THU TRANG 100.000              Đã nộp
94 CDCS Cty TNHH NNMTV QLKTCT Thuy Loi Thua Thien Hue 15.000.000         Đã nộp
95 NGUYEN VAN QUOC KHANH 900.000              Đã nộp
96 CTY TNHHNN 1 TV LAM NGHIEP TIEN PHONG 10.000.000         Đã nộp
97 TRAN HUU THUY GIANG 2.000.000           Đã nộp



98  LE THI THUY ANH to 11 khu vuc 4 phuong an dong 1.000.000           Đã nộp
99 Cá nhân 500.000              Đã nộp

100 DAO THI MAI HUONG 1.000.000           Đã nộp
101 LE NGUYEN THANH SUM 100.000              Đã nộp
102 HA THI NGOC 1.000.000           Đã nộp
103 LIEU HUY DANH 500.000              Đã nộp
104 LE THI BE TRANG 100.000              Đã nộp
105 VO THI THAO NGUYEN 100.000              Đã nộp
106 Dai gia dinh Binh Nhi 3.000.000           Đã nộp
107 LE NGOC UNG 200.000              Đã nộp
108 NGUYEN THI HUONG 500.000              Đã nộp
109 NGUYEN THI SUU 1.000.000           Đã nộp
110 PHAN THI MY ANH 2.000.000           Đã nộp
111 NGUYEN DIEU ANH 100.000              Đã nộp
112 VO XUAN THANG 200.000              Đã nộp
113 PHAN THI BACH HAC 1.000.000           Đã nộp
114 VAN THI KIM HUONG 1.000.000           Đã nộp
115 LE THI THUY LINH 500.000              Đã nộp
116 VAN KHAC ANH 200.000              Đã nộp
117 NGUYEN DINH QUYNH PHU 200.000              Đã nộp
118 PHAN THI THANH 100.000              Đã nộp
119 NGUYEN THI HOA 200.000              Đã nộp
120 NGUYEN HUU LAC 500.000              Đã nộp
121 NGUYEN QUANG NGOC 200.000              Đã nộp
122 NGUYEN VINH SANG 200.000              Đã nộp
123 Cá nhân 500.000              Đã nộp
124 TRAN THI KIM NGAN 300.000              Đã nộp
125 VIETINBANK CN THUA THIEN HUE 10.000.000         Đã nộp
126 TRAN DINH DIEM THI 500.000              Đã nộp
127 PHAM THI MY 200.000              Đã nộp
128 DUONG THI THANH THAO 100.000              Đã nộp
129 PHAN THI PHUONG THUY 500.000              Đã nộp
130 DUONG VAN DOI 5.000.000           Đã nộp
131 NGUYEN THI DUYEN 200.000              Đã nộp
132 VO HOAI BAO 300.000              Đã nộp
133 Me con Kio 500.000              Đã nộp
134 CLB Báo Chí thường trú Huế 10.000.000         Đã nộp
135 Gia dinh Ong Tran Viet Quoc 9-5 Quang Te Truong An Tp Hue 1.000.000           Đã nộp
136 PHAN PHUC 1.000.000           Đã nộp
137 CT TNHH DL VA NGHI DUONG SINH THAI HUE 10.000.000         Đã nộp
138 NGUYEN DON THANG 300.000              Đã nộp
139 HO DUC PHUONG 1.500.000           Đã nộp
140 PHAM THI MINH HUE 1.000.000           Đã nộp
141 TOA AN NHAN DAN TINH TT HUE 15.000.000         Đã nộp
142 Cá nhân 200.000              Đã nộp
143 NGUYEN THI THU TRANG 200.000              Đã nộp
144 BHXH TINH TT HUE 100.000.000       Đã nộp
145 CT TNHH NHA NUOC 1TV XO SO KIEN THIET TTHUE 22.000.000         Đã nộp
146 Le Thu Quynh Thy 500.000              Đã nộp
147 NGUYEN HUU THANH TUNG 200.000              Đã nộp
148 CTY TNHH DL VA TM A DONG 2.000.000           Đã nộp



149 Cong Doan NHNN Thua Thien Hue 10.000.000         Đã nộp
150 Ke toan So Y te TTHue 2.700.000           Đã nộp
151 LE THI VE 200.000              Đã nộp
152 NGUYEN THI THAM 200.000              Đã nộp
153 NGUYEN DUY CHAY 1.000.000           Đã nộp
154 CONG TY TNHH BACH MA VILLAGE 10.000.000         Đã nộp
155 NGUYEN XUAN PHONG 500.000              Đã nộp
156 VO THI MAI HUONG 1.000.000           Đã nộp
157 TRAN THI DUYEN tdp Khanh My, Thị trấn Phong Dien, Phong Dien 500.000              Đã nộp
158 cua hang xang Dau Quang Son thuy phu 2.000.000           Đã nộp
159 PHAN THI KIM THAO 200.000              Đã nộp
160 Lanh dao va CBNV cong ty Intrase Hue 45.000.000         Đã nộp
161 Me rio 1.000.000           Đã nộp
162 PHAN DUC HIEU 100.000              Đã nộp
163 Hội Nông dân tỉnh 5.000.000           Đã nộp
164 Ban Dân tộc tỉnh 7.000.000           Đã nộp
165 Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân huyên A Lưới 530.000.000       Đã nộp
166 Công ty CP Đường Sắt Bình Trị Thiên 10.000.000         Đã nộp
167 Sở Nội vụ 2.000.000           Đã nộp
168 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.000.000           Đã nộp
169 Cục Hải quan 10.000.000         Đã nộp
170 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 2.000.000           Đã nộp
171 Công ty TNHH NN MTV TMDV và DL T&P Group 20.000.000         Đã nộp
172 Công ty Dược Medipharco 50.000.000         Đã nộp
173 Huyện ủy - HĐND -UBND huyện Phong Điền 30.000.000         Đã nộp
174 Ban Dân vận Tỉnh ủy 2.000.000           Đã nộp
175 Ban Nội Chính Tỉnh ủy 6.200.000           Đã nộp
176 Ban Trị Sự GHPG tỉnh 50.000.000         Đã nộp
177 Hội Nhà Báo tỉnh TT Huế 3.000.000           Đã nộp
178 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 5.000.000           Đã nộp
179 Ông Lê Văn Viêm 1.000.000           Đã nộp
180 Doanh nghiệp Kim Hoàn - Thuận Thành Duy Mong 20.000.000         Đã nộp
181 Tạp Chí Sông Hương 1.500.000           Đã nộp
182 Nguyễn Kim Tùng 500.000              Đã nộp
183 Lê Viết Bắc - PGĐ Sở Y tế 500.000              Đã nộp
184 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2.000.000           Đã nộp
185 Phan Hùng Sơn – Cục Trưởng Cục QL Thị trường tỉnh 500.000              Đã nộp
186 Phạm Bá Hùng – Trường Cao đẳng Du lịch Huế 500.000              Đã nộp
187 Hoàng Văn Sỹ - Cục trưởng Cục Thống Kê tỉnh 1.000.000           Đã nộp
188 Đoàn Kỳ Côi – Phó BT huyện Phong Điền 1.000.000           Đã nộp
189 Lại Phước Lộc - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 1.000.000           Đã nộp
190 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 6.300.000           Đã nộp
191 Võ Văn Chinh 200.000              Đã nộp
192 VP Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 15.500.000         Đã nộp
193 Nguyễn Văn Hưng – GĐ Sở Tư pháp 500.000              Đã nộp
194 Đỗ Văn Hoài – CTy TNHH NN MTV QLKTCT Thủy Lợi TT Huế 100.000              Đã nộp
195 Nguyễn Thanh Toàn 200.000              Đã nộp
196 Lê Văn Trung – Phòng LĐTBXH Phú Vang 500.000              Đã nộp
197 Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện Nam Đông 500.000              Đã nộp
198 Võ Quế Hương – Sở Kế hoạch Đầu tư 1.000.000           Đã nộp
199 Nguyễn Văn Phúc – PCT HĐND thị xã Hương Thủy 500.000              Đã nộp



200 Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1.000.000           Đã nộp
201 Đảng ủy khối cơ quan và DN tỉnh 10.000.000         Đã nộp
202 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh 5.000.000           Đã nộp
203 Nguyễn Lương Tường 100.000              Đã nộp
204 Nữ tu Bích Châu 500.000              Đã nộp
205 Thái Thị Thanh Trà – TT NC và PTNN Huế 100.000              Đã nộp
206 Vietcombank Huế 50.000.000         Đã nộp
207 Quỹ Tương trợ XH Công ty - CĐCT Điện Lực TT Huế 50.000.000         Đã nộp
208 CĐCS Agribank tỉnh TT Huế 50.000.000         Đã nộp
209 Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đông 20.000.000         Đã nộp
210 Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã Hương Trà 1.342.016.000    Đã nộp
211 CTY TNHH DL VA TM A DONG 8.000.000           Đã nộp
212 KHUONG THI HOP 200.000              Đã nộp
213 HOP TAC XA CONG NGHE THONG TIN HUE 10.000.000         Đã nộp
214 CD CN NHPT KHU VUC THUA THIEN HUE QUANG TRI 10.000.000         Đã nộp
215 VIETTEL THUA THIEN HUE 40.000.000         Đã nộp
216 So Ngoai vu va Trung tam Dich vu doi ngoai tinh Thua Thien Hue 13.919.248         Đã nộp
217 Bao Viet Nhan Tho TT Hue 30.000.000         Đã nộp
218 NGUYEN THI THANH TAM 200.000              Đã nộp
219 DUONG THI PHUNG 300.000              Đã nộp
220 CTY CP KHOANG SAN THUA THIEN HUE 10.000.000         Đã nộp
221 HOI NGUOI MU TINH THUA THIEN HUE 11.000.000         Đã nộp
222 CT CP XAY LAP TTHUE 20.000.000         Đã nộp
223 Nuoc Da Anh Quan 10.000.000         Đã nộp
224 SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG 50.000.000         Đã nộp
225 PHAN BA CANH 65 TRUNG NU VUONG PHU BAI HUONG THUY 500.000              Đã nộp
226 Gd Thien Hoang - Vinh dc 44.263 Ba trieu Hue 2.000.000           Đã nộp
227 LE NGUYEN TRUONG THINH 100.000              Đã nộp
228 PHAN THI QUYNH NHU 900.000              Đã nộp
229 CDCS NHCSXH TINH THUA THIEN HUE 15.000.000         Đã nộp
230 VU THI HAI DANG 200.000              Đã nộp
231 PHAN THI MY HANG 500.000              Đã nộp
232 NGUYEN QUANG DIEN AN 200.000              Đã nộp
233 Me con Kio 200.000              Đã nộp
234 gia dinh Dau Min 1.000.000           Đã nộp
235 HA THI NGOC 1.000.000           Đã nộp

236
Tap the lanh dao gvnvhv trung tam Tieng Trung 3H 
va Ngoai ngu We Share

13.000.000         Đã nộp

237 NGUYEN THI MINH THANH 500.000              Đã nộp
238 NGUYEN THI AI NHI 200.000              Đã nộp
239 HAT KIEM LAM THI XA HUONG THUY 3.630.000           Đã nộp
240  2 CHAU TON THAT NHAT MINH TON NU THUY LAM 2.000.000           Đã nộp
241 PHAM THI KHANH TRINH 100.000              Đã nộp
242 NGUYEN THI THANH TAM 300.000              Đã nộp
243 Phong Kinh te va Ha tang huyen Phong Dien 2.600.000           Đã nộp
244 Nha xuat ban Thuan Hoa 4.000.000           Đã nộp
245 Me con Kio 5.000.000           Đã nộp
246 DO DINH TOAN 500.000              Đã nộp
247 LE VAN TY 1.000.000           Đã nộp
248 NGUYEN THI DIEU 200.000              Đã nộp
249 DOAN THI NGA 500.000              Đã nộp



250 HOANG THI KHANH HANG 300.000              Đã nộp
251 cong ty det may Thien An Phat 10.000.000         Đã nộp
252 HO THI THUY 8.264.139           Đã nộp
253 PHAN CONG HIEU 500.000              Đã nộp
254 DUONG THI TUOI 500.000              Đã nộp
255 HOANG THI THU THUY 300.000              Đã nộp
256 LE VAN MAN 1.000.000           Đã nộp
257 BUI QUANG PHUOC 200.000              Đã nộp
258 Chau Ho Nguyen An Binh 600.000              Đã nộp
259 HUYNH THE SAC 200.000              Đã nộp
260 CTY TNHH MTV HUE TRUONG HAI 10.000.000         Đã nộp
261 Gia dinh Nguyen Khac Phe 10.000.000         Đã nộp
262 Tap the Y te truong hoc tinh TT Hue 7.500.000           Đã nộp
263 LE THI YEN 200.000              Đã nộp
264 Hoi Ke Hoach hoa gia dinh tinh TT Hue 3.000.000           Đã nộp
265 Cong doan co so van phong so y te tinh Thua Thien Hue 5.150.000           Đã nộp
266 Cty CP Det may Hue 50.000.000         Đã nộp
267 Cá nhân 100.000              Đã nộp
268 HO THI XUAN 50.000                Đã nộp
269 Thanh tra tinh TT Hue 50.000.000         Đã nộp
270 CTCP DP VA TTBYT HUY LINH 10.000.000         Đã nộp
271 DO MAI KHANH 500.000              Đã nộp
272 Cong ty CP Thuy Dien Alin2 va tap the CBCNV 35.300.000         Đã nộp
273 CONG TY CP TMDV VA DP PHUC TUE NHI 10.000.000         Đã nộp
274 NGUYEN TRUNG NGHIA 200.000              Đã nộp
275 CDCS CONG TY LAM NGHIEP TIEN PHONG 10.000.000         Đã nộp
276 DOAN VAN AN 1.000.000           Đã nộp
277 Bao Thua Thien Hue 20.729.000         Đã nộp
278 UB MTTQ Huyen Quang Dien 10.000.000         Đã nộp
279 MAI DINH PHUNG 500.000              Đã nộp
280  IBFT Ung ho vung bao lut mien bac 500.000              Đã nộp
281 TRUONG TY 300.000              Đã nộp
282 TRUONG HOANG BAO TRAM 10.000                Đã nộp
283 Hội tù yêu nước tỉnh TT Huế 5.000.000           Đã nộp
284 Liên hiệp các Hội VHNT TT Huế 2.400.000           Đã nộp
285 Cục Thống kê tỉnh TT Huế 6.000.000           Đã nộp
286 Mệ Tê 1.000.000           Đã nộp
287 Kim Tín - Duy Mong 10.000.000         Đã nộp
288 Thanh tra Sở GTVT TT Huế 7.810.000           Đã nộp
289 Nhóm DL C2 69 5.500.000           Đã nộp
290 CLB Phú Xuân tỉnh TT Huế 4.000.000           Đã nộp
291 Tống Phước Việt - 06 Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, TP Huế 500.000              Đã nộp
292 Hai anh em Tuấn Anh và Bảo Trân 5.680.000           Đã nộp
293 Nguyễn Xuân Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phước Vĩnh 5.000.000           Đã nộp
294 BQL Rừng phòng hộ Sông Hương 7.368.000           Đã nộp
295 Đoàn TNCS Hồ Chính Minh TT Huế 5.521.000           Đã nộp
296 Công an tỉnh TT Huế 300.000.000       Đã nộp
297 BENH VIEN TRUNG UONG HUE 150.000.000       Đã nộp
298 DANG THI CHAU 200.000              Đã nộp
299 Gia dinh Phan Tanh 1.500.000           Đã nộp



300 LE THI BE  LA CHU THUONG  HUONG CHU  HUONG TRA  TT HUE 500.000              Đã nộp

301 NGO HOANG NGUYEN ANH 500.000              Đã nộp
302 DO THI TRAM 1.000.000           Đã nộp
303 TRAN VAN DAN 200.000              Đã nộp
304 LE THI THU THUY 5.000.000           Đã nộp
305 Chi nhanh VPDK dat dai thi xa Huong Thuy 7.689.000           Đã nộp
306 CONG DOAN NGAN HANG QUOC DAN(NCB) HUE 2.000.000           Đã nộp
307 PHAN THI THANH THUAN 100.000              Đã nộp
308 PHONG DAO TAO CONG TY INTRASE HUE 1.900.000           Đã nộp
309 NGUYEN VAN HOP 500.000              Đã nộp
310 NGUYEN THI THANH BINH chuyen tien ung ho ba con mien Bac 200.000              Đã nộp
311 ks duy tan 500.000              Đã nộp
312 NGUYEN PHAM HUY 100.000              Đã nộp
313 LE THI SU 100.000              Đã nộp
314 Andromeda Travel 1.000.000           Đã nộp
315 MAI DINH PHUNG 500.000              Đã nộp
316 Cá nhân 500.000              Đã nộp
317 TRUONG TY 300.000              Đã nộp
318 TRUONG HOANG BAO TRAM 10.000                Đã nộp
319 HO NHU TU TU 400.000              Đã nộp
320 NGUYEN THI TUY HA 500.000              Đã nộp
321 Tap the NV Cty TNHH Bach Ma Village 11.300.000         Đã nộp
322 HA THI MY DUNG 200.000              Đã nộp
323  Cty Ca Hue Khanh Hong 1.500.000           Đã nộp
324 NGUYEN CHI HUNG 300.000              Đã nộp
325 BA TRUONG THI NET 200.000              Đã nộp
326 ONG HOANG XUAN TUU 300.000              Đã nộp
327 HO HAI THANH 200.000              Đã nộp
328 Gia đình Thảo Hùng - Florida Mỹ 500 USD
329 Chị Thanh - Florida Mỹ 100 USD
330 Học Viện Phật giáo VN tại Huế 100.000.000       Đã nộp
331 LE VAN QUOC 200.000              Đã nộp
332 PHAN THI DIEM LY 300.000              Đã nộp
333 NGUYEN THI MINH TAM 200.000              Đã nộp
334 CAO HUY HIEU 500.000              Đã nộp
335 Hoi Tiet nieu Than hoc Viet Nam 50.000.000         Đã nộp
336 HKD HUY KIEN 1.000.000           Đã nộp
337 HO QUANG MINH 1.000.000           Đã nộp
338 Cá nhân 1.000.000           Đã nộp
339 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh TT Huế 10.000.000         Đã nộp
340 CB, GV, NV Trường Tiểu học Hương Hữu - huyện Nam Đông 5.750.000           Đã nộp
341 Đài Phát hình và Truyền hình TT Huế (TRT) 21.800.000         Đã nộp
342 Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TT Huế 1.900.000           Đã nộp
343 Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TT Huế 3.000.000           Đã nộp
344 Trung tâm Công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh TT Huế 12.242.000         Đã nộp
345 Văn phòng Sở Tài chính TT Huế 26.255.890         Đã nộp
346 Ủy ban Mặt trận huyện Phú Vang 550.000.000       Đã nộp

347
Hội Cựu Quân nhân binh đoàn Tây Nguyên Quân đoàn 3 KVBTT nhập ngũ 
tháng 9/1982

7.600.000           Đã nộp

348 Nhóm chạy bộ Hóa Linh 23.700.000         Đã nộp



349 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TT Huế 9.222.000           Đã nộp
350 CĐ Trung tâm Bảo trợ XH (thuộc CĐ Sở LĐTBXH tỉnh) 20.930.000         Đã nộp
351 Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera 20.000.000         Đã nộp
352 CONG TY XANG DAU TT HUE 100.000.000       Đã nộp

353
CT TNHH MTV DAU TU VA PHAT TRIEN HA TANG KHU CONG 
NGHIEP

15.883.000         Đã nộp

354 QL-GV-NV- phu huynh va cac chau MN Phuong Nam tp hue 15.000.000         Đã nộp
355 CBGVNV phu huynh va cac chau Mam Non Dong Tay Huong Tra 10.000.000         Đã nộp
356 LE DINH HOAI TRUNG 500.000              Đã nộp
357 Tram CNTY Huong Thuy 1.248.000           Đã nộp
358 PHAN MINH NHAN 200.000              Đã nộp
359 NGUYEN THI HUONG (so thong tin va truyen thong) 100.000              Đã nộp
360 VNPT THUA THIEN HUE 30.000.000         Đã nộp
361 co so ngoc che buoi va cai rang bbq 8.000.000           Đã nộp
362 DO THI MINH CHAU 100.000              Đã nộp
363  NGUYEN VAN TOAN 5.000.000           Đã nộp
364 Công ty TNHH Thiên Hương 5.000.000           Đã nộp
365 Chi Cục Dân số tỉnh TT Huế 3.889.000           Đã nộp
366 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới 34.586.000         Đã nộp
367 Bà Mai Thị Khuê 1.000.000           Đã nộp
368 Hội Cựu Công An tỉnh TT Huế 10.000.000         Đã nộp
369 Trường Tiểu học Phú Mỹ 2 5.000.000           Đã nộp
370 CĐCS và HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng TT Huế 7.684.000           Đã nộp
371 VAN PHONG UBND TINH TT HUE 34.900.000         Đã nộp
372 CONG TY CP TU VAN XAY DUNG SO 1 THUA THIEN HUE  7.000.000           Đã nộp
373 Hoc sinh Truong Tieu hoc Phu Cat 37.972.000         Đã nộp
374 GV NV Truong Tieu hoc Phu Cat 10.851.000         Đã nộp
375 VO THI THU THAO 200.000              Đã nộp
376 Truong Mam Non Viet Huong 3.000.000           Đã nộp
377 NGUYEN THI NGOC MAI 200.000              Đã nộp
378  CT TNHH HOANG NGOC 20.000.000         Đã nộp
379 CT CP DU LICH HUONG GIANG 10.000.000         Đã nộp
380 HOI BAO TRO BENH NHAN NGHEO TINH TTHUE 10.000.000         Đã nộp
381 HOI TIET NIEU THAN HOC TTHUE 30.000.000         Đã nộp

382 TAP THE CONG DOAN BAN QUAN LY CANG CA THUA THIEN HUE 5.158.000           Đã nộp

383 TT Quy Hoach va Thiet Ke Nong Lam Nghiep 5.506.000           Đã nộp
384 Vien Nghien cuu phat trien tinh TTHue 5.200.000           Đã nộp
385 Cty CubiCasa CN Hue 15.000.000         Đã nộp
386 Trường Cao đẳng Y tế Huế 48.469.000         Đã nộp
387 Chi cục Thủy sản tỉnh TT Huế 7.948.000           Đã nộp
388 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh TT Huế 4.847.761           Đã nộp
389 Ban QL Rừng Phòng hộ Bắc Hải Vân 6.642.000           Đã nộp
390 Ủy ban MTTQVN thị xã Hương Thủy 1.500.000.000    Đã nộp
391 Tòa án nhân dân huyện Phong Điền 2.310.000           Đã nộp
392 Trường Mầm non Phong Mỹ II 5.076.000           Đã nộp
393 Phòng Công chứng số 1 tỉnh TT Huế 2.120.000           Đã nộp
394 Công chức, người lđ, khối văn phòng Sở Tư pháp 8.283.830           Đã nộp
395 Trung tâm khuyến nông TT Huế 9.000.000           Đã nộp
396 CĐCS Sở Tư pháp 10.000.000         Đã nộp
397 Công ty CP Xây lắp TT Huế 10.920.000         Đã nộp



398 Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền 2.650.000           Đã nộp
399 TRAN QUANG THANH LONG 500.000              Đã nộp
400 Bệnh viện Răng hàm mặt Huế 13.364.529         Đã nộp
401 CB,CN, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Khe Tre - Nam Đông 16.345.000         Đã nộp
402 CĐ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh TT Huế 18.800.000         Đã nộp
403 BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 5 20.000.000         Đã nộp
404 Bác Võ Nguyên Quảng 1.000.000           Đã nộp
405 Tập thể giáo viên và nhân viên Trung tâm GDNN Tâm An 17.000.000         Đã nộp
406 CĐ Trung tâm GDNN Tâm An 3.000.000           Đã nộp
407 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 10.596.000         Đã nộp
408 Hồ Thị Châu (Được ủy quyền của bà Phạm Thị Xuân Quế) 13.000.000         Đã nộp
409 Trung tâm vận chuyển cấp cứu TT Huế 3.480.000           Đã nộp
410 Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế 15.000.000         Đã nộp
411 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TAM BTDTCD HUE 20.400.000         Đã nộp
412 BQL rung phong ho Huong Thuy 14.983.000         Đã nộp
413 Tram chan nuoi va Thu y huyen Quang Dien 1.206.000           Đã nộp
414 Tap the Cong chuc, vien chuc, NLD So VH&TT tinh TT Hue 128.070.000       Đã nộp
415 TTGDYK - PY TT.HUE 5.654.327           Đã nộp
416 Tram chan nuoi va thu y huyen Nam Dong 725.400              Đã nộp
417 Tram chan nuoi va thu y huyen Phu Vang 1.316.000           Đã nộp
418 Tram CNTY Phong Dien 1.480.000           Đã nộp
419 CD TIEU HOC NGU BINH 11.410.000         Đã nộp
420 Truong THPT Bui Thi Xuan 11.350.000         Đã nộp
421 Hoi Nan nhan chat doc da cam/Dioxin TT.Hue 2.000.000           Đã nộp
422 VP CHI CUC KIEM LAM TINH TT HUE 10.433.000         Đã nộp
423 Chi cuc Phat trien nong thon 5.619.000           Đã nộp
424 CONG TY CO PHAN SOI PHU VIET 50.000.000         Đã nộp
425 Chi cuc An toan ve sinh thuc pham 3.615.400           Đã nộp
426 tram chan nuoi va thu y thi xa Huong Tra lan 2 500.000              Đã nộp
427 CT CP SOI PHU MAI 50.000.000         Đã nộp
428 Chi cuc Trong trot va Bao ve thuc vat Thua Thien hue 4.716.416           Đã nộp
429 Truong THPT Vinh Loc 6.170.000           Đã nộp
430 Cong doan nganh xay dung TT Hue 778.000              Đã nộp
431 CT CP KD LAM NGHIEP TTHUE 20.000.000         Đã nộp
432 CT TNHH MTV TM VA DV MY THUAT CO DO 10.000.000         Đã nộp
433 Van phong Cong doan nganh NN va PTNT TT.Hue 458.000              Đã nộp
434 VO HOANG NHAT 500.000              Đã nộp
435 BENH VIEN GIAO THONG VAN TAI HUE 23.663.220         Đã nộp
436 Phong Bao ve suc khoe Can bo tinh TT Hue 6.604.000           Đã nộp
437 BAN QLDA DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN DO THI TINH 21.330.000         Đã nộp
438 Lop 123 Nguyen Hue NK 1983 1986 2.000.000           Đã nộp
439 Can bo Tram Chan nuoi va Thu y huyen Phu Loc 1.000.000           Đã nộp
440 Can bo cong chuc Cong doan co so thi tran Phong Dien 8.505.000           Đã nộp
441 TRAM CHAN DOAN XET NGHIEM VA DIEU TRI BENH DONG VAT 3.930.685           Đã nộp
442 Truong  mn son ca quang dien hue 10.241.000         Đã nộp
443 Can bo tram chan nuoi va thu y thi xa huong tra 1.000.000           Đã nộp
444 LE VAN DIEN 200.000              Đã nộp
445 CĐ Kho bạc tỉnh TT Huế 75.907.535         Đã nộp
446 Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh TT Huế 35.265.172         Đã nộp
447 Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền 3.385.000           Đã nộp
448 BCH CĐ Bệnh viện Phổi tỉnh TT Huế 11.885.538         Đã nộp



449 Trường THPT Phú Lộc 18.441.000         Đã nộp
450 Vietinbank Nam TT Huế 30.000.000         Đã nộp
451 Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 46.440.600         Đã nộp
452 Cục Thuế TT Huế 50.000.000         Đã nộp
453 Ban QL Rừng phòng hộ Sông Bồ 7.619.000           Đã nộp
454 Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNT tỉnh TT Huế 12.987.000         Đã nộp
455 TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh TT Huế 43.070.000         Đã nộp
456 Công ty CP Cấp nước TT Huế 500.000.000       Đã nộp
457  Sở KH và ĐT, Ban QLDA Green City, BQLDA Luxembourg 31.000.000         Đã nộp
458 Hội Doanh nhân, CTT, CCB TP Huế 10.000.000         Đã nộp
459 Phòng Khám Đa khoa Thanh Sơn Huế 10.000.000         Đã nộp
460 Trường Tiểu học Trường An 14.667.000         Đã nộp
461 Ban Trị sư GHPG huyện Phú Vang 10.000.000         Đã nộp
462 BQL Khu Kinh tế, Công nghiệp 46.333.000         Đã nộp
463 Trung tâm Giống - Sở NN và PTNT 5.323.000           Đã nộp
464 Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh TT Huế 5.247.000           Đã nộp
465 CDCS TRUONG MN QUANG LOI QUANG DIEN 14.617.000         Đã nộp

466
TT XUC TIEN DAU TU  THUONG MAI VA HO TRO DOANH NGHIEP 
TINH TTHUE

10.949.289         Đã nộp

467 Truong Tieu hoc Vinh Ninh 12.640.000         Đã nộp
468 TT DANG KIEM XE CO GIOI TINH TT HUE 7.250.000           Đã nộp
469 CB CNV va nguoi lao dong cong ty co phan an phu TT hue 4.000.000           Đã nộp
470 So Du Lich tinh TT Hue 7.900.000           Đã nộp
471 CT CP SOI PHU GIA PHU GROUP 50.000.000         Đã nộp
472 CTY TNHH MTV HANEX HUE 100.000.000       Đã nộp
473 Lien minh HTX TT Hue 3.691.000           Đã nộp
474 TRUONG THPT PHU BAI 30.000.000         Đã nộp
475 CTY SOI PHU AN 50.000.000         Đã nộp
476 TAP THE CTCP TAI PHAT 20.270.000         Đã nộp
477 CDCS VQG Bach Ma 24.495.000         Đã nộp
478 LE THI NGUON 100.000              Đã nộp
479 SINH VIEN TRUONG DAI HOC PHU XUAN 4.008.709           Đã nộp
480 HOI CHU THAP DO TINH 7.440.000           Đã nộp
481 Gia dinh tran thien van joan sulivan 2.500.000           Đã nộp
482 Vien chuc, nguoi lao dong va hoc sinh, sinh vien Truong CD Hue 61.306.897         Đã nộp
483 CDCS BIDV CN TTHUE 50.000.000         Đã nộp
484 Bệnh viện Y học cổ truyền TT Huế 26.442.166         Đã nộp
485 Sở NN và PTNT tỉnh TT Huế 17.277.000         Đã nộp
486 Ủy ban MTTQVN huyện Phú Lộc 649.397.244       Đã nộp
487 Công ty CP CN FRIT Phú Sơn 20.000.000         Đã nộp
488 CTCP TM và DV Dược Phẩm Minh Long 10.000.000         Đã nộp
489 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TT Huế 2.817.000           Đã nộp
490 CT TNHH NN MTV LN Phong Điền 7.996.693           Đã nộp
491 CĐ NH TMCP Á Châu - CN Huế 10.000.000         Đã nộp
492 CĐ Bệnh viện tâm thần Huế 23.549.000         Đã nộp

493
Tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Đặng Dung thị trấn Sịa, 
huyện Quảng Điền

24.220.994         Đã nộp

494 CĐ Cơ sở Trung tâm Y tế huyện A Lưới 53.182.000         Đã nộp
495 Công ty CP CN FRIT Huế 320.650.000       Đã nộp

15.033.282.182 600 USDTổng cộng: 


